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1. Tổng quan về hỗ trợ phát triển DNNVV
1.1 Quan niệm về DNNVV
Hiện nay trên thế giới chưa có một định nghĩa

thống nhất về DNNVV. Mặc dù vậy hiểu một cách
đơn giản DNNVV là những doanh nghiệp có qui mô
vừa và nhỏ trong nền kinh tế. Các quốc gia trên thế
giới sử dụng hai nhóm tiêu thức phổ biến là tiêu chí
định tính và tiêu chí định lượng để định nghĩa
DNNVV.

Tiêu chí định tính dựa trên đặc trưng cơ bản của
các DNNVV như chuyên môn hoá thấp, số đầu mối
quản lý ít, mức độ phức tạp của quản lý thấp... Tiêu
chí định lượng thường bao gồm các nhóm chỉ tiêu
về: số lao động thường xuyên, tổng giá trị tài sản
(hay tổng vốn), doanh thu hoặc lợi nhuận. Mặc dù
vậy tiêu thức xác định DNNVV không giống nhau
ở các quốc gia khác nhau. Ngay tại mỗi quốc gia thì
các tiêu thức để xác định DNNVV cũng có thể thay
đổi tùy theo trình độ phát triển của từng thời kỳ, các
ngành nghề khác nhau.

Tiêu chí “số lao động” và “tổng tài sản” (tổng
vốn) được sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên việc sử
dụng hai tiêu chí này chỉ mang ý nghĩa về mặt thống
kê mà không mang nhiều ý nghĩa trong chính sách
hỗ trợ phát triển DNNVV.

Ở Việt Nam, theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP
ngày 30/6/2009 của Chính phủ, DNNVV là những
cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy
định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ,
nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn
vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong
bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao
động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu
tiên).

Qui định số lượng lao động trung bình hàng năm
từ 10 người trở xuống được coi là doanh nghiệp siêu
nhỏ, từ 20 đến 200 người lao động được coi là
Doanh nghiệp nhỏ và từ 200 đến 300 người lao
động thì được coi là Doanh nghiệp vừa.

1.2. Vai trò của DNNVV trong nền kinh tế

Vai trò của chính sách thuế
trong việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Th.s Phạm Xuân Hòa, Th.s Nguyễn Thị Kim Dung

Đại học Kinh tế Quốc dân

Email: hoapx@neu.edu.vn

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu: chiếm
khoảng 96% tổng số doanh nghiệp trên toàn thế giới, góp phần quan trọng vào giải quyết việc
làm, phát triển kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách… Ở Việt Nam, DNNVV chiếm khoảng 97% tổng
số doanh nghiệp, sử dụng hơn 50% lao động, tạo 47% GDP và đóng góp 40% nguồn thu ngân
sách (số liệu thống kế năm 2010). Với vai trò quan trọng trong nền kinh tế, DNNVV luôn được
chính phủ các nước quan tâm và hỗ trợ phát triển. Chính sách thuế là một chính sách quan trọng
trong giải pháp hỗ trợ tài chính cho DNNVV. Mặc dù chính sách thuế được được các nước phát
triển sử dụng hiệu quả trong việc hỗ trợ DNNVV, nhưng ở Việt Nam, điều này còn khá mới mẻ.
Vì vậy việc nghiên cứu vai trò của chính sách thuế trong việc hỗ trợ DNNVV để làm cơ sở xây
dựng chính sách thuế hỗ trợ DNNVV là rất cần thiết.
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Trong mọi nền kinh tế, DNNVV có vai trò rất
quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Ở các quốc gia có trình độ phát triển kinh tế khác
nhau, những đóng góp của DNNVV không có nhiều
sự khác biệt.

a. Về kinh tế
- DNNVV chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh

nghiệp của nền kinh tế và có xu thế gia tăng ngày
càng mạnh mẽ. Ở các nước công nghiệp phát triển
cao như Đức, Nhật Bản, Mỹ, tỷ lệ DNNVV trong
tổng số doanh nghiệp chiếm trên 98%; Ở Việt Nam,
DNNVV chiếm 98% tổng số doanh nghiệp (NguôZn:
TôYng cu\c Thô[ng kê năm 2010).

- DNNVV đóng vai trò quan trọng trong sự tăng
trưởng kinh tế và tạo nguồn thu lớn cho ngân sách
Nhà nước. Ở Mỹ, các DNNVV đóng góp hơn một
nửa GDP; 50% ở Nhật Bản: 42% ở Indonesia:
38,9% ở Philippines… Ở Việt Nam, DNNVV đã
đóng góp 47% GDP, 40% nguồn thu ngân sách
(nguồn: Tôpng curc Thôqng kê năm 2010).

- Hỗ trợ doanh nghiệp lớn và bảo đảm lượng
hàng hóa tiêu dùng khá lớn cho xã hội. DNNVV
phát triển trong các ngành công nghiệp thứ cấp có
thể bổ trợ các ngành công nghiệp lớn.

- Tạo dựng các “vườn ươm” tài năng kinh doanh
và chuyển giao khoa học-công nghệ. Sự xuất hiện
và khả năng phát triển của mỗi doanh nghiệp phụ
thuộc rất nhiều vào những nhà sáng lập ra chúng.

- Là trụ cột kinh tế địa phương: DNNVV có mặt
hầu hết ở các vùng, địa phương. Chính điều này
giúp cho doanh nghiệp tận dụng và khai thác nguồn
lực tại chỗ, tranh thủ được lợi thế của các ngành
nghề truyền thống, nguồn nguyên liệu trong vùng.

- Giúp cho nên kinh tế năng động hơn: Do lợi thế
quy mô vừa và nhỏ năng động, linh họat, sáng tạo
trong kinh doanh, cùng với các hình thức tổ chức
kinh doanh có sự kết hợp chuyên môn hóa và đa
dạng hóa mềm dẻo, hòa nhịp được với những đòi
hỏi của nền kinh tế thị trường.

b. Về xã hội
DNNVV tạo việc làm góp phần giải quyết nạn

thất nghiệp, xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh
chính trị - xã hội.

- DNNVV tạo nhiều việc làm cho người lao động.
Thực tế cho thấy, lao động trong khu vực DNNVV
cũng chiếm tỷ lệ đáng kể, ở Đức và Nhật lần lượt là
55% và 70%. DNNVV được coi là xương sống của

sự phát triển kinh tế các quốc gia này. Ở Việt Nam,
đến năm 2008 đã gần 4 triệu lao động làm việc trong
DNNVV, chiếm tỷ trọng 47% lao động trên phạm vi
cả nước. Đến năm 2010 lao động trong DNNVV
chiếm 50% tổng số lao động. (Nguồn: Tổng cục
Thống kê)

- Tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người
lao động góp phần xóa đói giảm nghèo, đặc biệt ở
các nước đang phát triển.

1.3 Hạn chế của DNNVV
Mặc dù có ưu điểm dễ khởi nghiệp, linh hoạt và

tận dụng được những nguồn lực sẵn có của địa
phương song DNNVV cũng có nhiều hạn chế, vì thế
để vượt qua những khó khăn và bất lợi trong quá
trình tự phát triển, DNNVV cần có sự hỗ trợ từ phía
Chính phủ.

Với những hạn chế của DNNVV gây khó trong
quá trình phát triển như sau:

- Trình độ công nghệ lạc hậu, thiết bị máy móc cũ
kỹ, dây chuyền sản xuất lạc hậu phần lớn còn mang
tính thủ công. Điều này đã làm giảm khả năng cạnh
tranh của DNNVV. Nâng cao hiệu quả, chất lượng
sản phẩm đối với họ thực sự là một khó khăn.

- Hạn chế về qui mô vốn cũng như khả năng tiếp
cận nguồn vốn chính thức là nguyên nhân ngăn cản
khả năng mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và
phát triển thị trường của DNNVV. Qui mô vốn chủ
sở hữu nhỏ, trình độ quản lý hạn chế là một trong
những nguyên nhân khiến DNNVV khó tiếp cận với
thị trường vốn chính thức. Do vậy. DNNVV thường
phải tiếp cận với nguồn vốn không chính thức, có lãi
suất cao. Chi phí về vốn cao là rào cản lớn đối với
sự phát triển của doanh nghiệp.

- Khả năng tiếp cận thông tin: DNNVV gặp rất
nhiều khó khăn trong việc mở rộng thị trường tiêu
thụ, tìm kiếm nguồn nguyên liệu chất lượng và rẻ;
những chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Để phát triển DNNVV cần phải mở rộng thị
trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên,
DNNVV lại gần như không có hoặc có rất ít thông
tin về thị trường ngoài nước.

Bên cạnh đó việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu giá
rẻ và chất lượng cũng là mục tiêu hàng đầu của
DNNVV. Nguồn nguyên liệu giá rẻ và chất lượng sẽ
giúp DNNVV nâng cao chất lượng sản phẩm và
giảm giá thành sản phẩm, qua đó nâng cao năng lực
cạnh tranh.
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Khả năng tiếp cận thông tin hạn chế còn khiến
DNNVV ít được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ
của chính phủ. Mặc dù là đối tượng được hưởng
những chính sách hỗ trợ nhưng DNNVV lại không
biết được điều này, khiến cho họ không nhận được
hoặc không biết cách nhận những lợi ích từ các
chương trình trợ giúp của Chính phủ.

- DNNVV thường không có chiến lược phát triển
doanh nghiệp rõ ràng, cũng như khả năng bồi
dưỡng nâng cao chất lượng lao động. Vì vậy, cần
thiết phải hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho
DNNVV, đồng thời giúp doanh nghiệp xây dựng
chiến lược phát triển.

1.4 Những nội dung hỗ trợ
Với những hạn chế kể trên, DNNVV cần được hỗ

trợ về tài chính, thông tin, kĩ thuật - công nghệ và
lao động.

Căn cứ vào nội dung có thể phân loại hỗ trợ đối
với DNNVV thành: hỗ trợ tài chính và hỗ trợ phi tài
chính.

Hỗ trợ tài chính bao gồm chính sách hỗ trợ có
liên quan đến tài chính cho DNNVV và những giải
pháp nhằm giúp DNNVV tiếp cận với nguồn vốn
chính thức.

Chính sách hỗ trợ tài chính bao gồm những ưu
đãi về chính sách thuế (miễn/giảm thuế, giãn biên
độ nộp thuế, đơn giản hóa hệ thống quản lý nhằm
giảm chi phí tuân thủ) và những qui định đối với chế
độ kiểm toán, kế toán áp dụng riêng cho DNNVV.
Chính sách thuế riêng biệt, ưu đãi hơn cho khu vực
DNNVV là cần thiết để đạt được các mục tiêu
chung về phát triển DNNVV.

Những giải pháp giúp DNNVV tiếp cận với
nguồn vốn chính thức bao gồm ưu đãi tín dụng, bảo
lãnh tín dụng, thuê mua, bao thanh toán, đầu tư vốn
mạo hiểm, tài trợ xuất khẩu hoặc tài trợ cho doanh
nghiệp trong giai đoạn khởi nghiệp, tăng trưởng.
Thành lập quĩ phát triển DNNVV cũng là giải pháp
được nhiều quốc gia sử dụng.

Hỗ trợ phi tài chính hay còn gọi là hỗ trợ kĩ thuật
bao gồm:

- Hỗ trợ về đào tạo nâng cao năng lực quản trị
doanh nghiệp, quản trị tài chính, nhân lực, quản lý
công nghệ, quản lý kỹ thuật đáp ứng nhu cầu chuyển
giao và tiếp nhận công nghệ hiện đại.

- Hỗ trợ về công nghệ: giúp doanh nghiệp chuyển
giao và tiếp nhận công nghệ hiện đại; phát hiện và

giải quyết các vấn đề nội tại của bản thân doanh
nghiệp; tư vấn xây dựng kế hoạch chiến lược phát
triển doanh nghiệp góp phần nâng cao năng lực
cạnh tranh, tư vấn giúp doanh nghiệp nâng cao chất
lượng sản phẩm…

- Hỗ trợ về thông tin: DNNVV luôn gặp khó khăn
trong việc tiếp cận thông tin về thị trường (đặc biệt
là thị trường xuất khẩu), thông tin về pháp luật, các
chương trình trợ giúp, đối tác, bạn hàng, chuyển
giao công nghệ, mặt bằng sản xuất.. Do đó DNNVV
rất cần được hỗ trợ về thông tin.

- Hỗ trợ tư vấn: xây dựng kế hoạch, chiến lược
kinh doanh, nghiệp vụ kế toán, tài chính, quản lý
doanh nghiệp

- Hỗ trợ tiếp thị: bao gồm hỗ trợ tham gia xuất
khẩu, mở rộng thị trường, tham gia các chương trình
mua sắm hàng hoá và dịch vụ của các cơ quan chính
phủ hoặc tham gia thầu phụ.

Như vậy, có thể thấy rằng chính sách thuế là một
bộ phận của hỗ trợ tài chính cho DNNVV.

2. Vai trò của chính sách thuế trong việc hỗ trợ
phát triển DNNVV

2.1 Thuế và chính sách thuế
Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc từ các thể

nhân và pháp nhân cho Nhà nước theo mức độ và
thời hạn được pháp luật qui định nhằm sử dụng cho
mục địch công cộng. Thuế có vai trò chủ yếu là tạo
nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đặc điểm của
thuế là tính cưỡng chế và không hoàn trả trực tiếp.

Chính sách thuế là tổng thể quan điểm, giải pháp
và công cụ mà Chính phủ đề ra nhằm chủ động
nguồn thu từ thuế cho ngân sách nhà nước. Chính
sách thuế được cụ thể hóa bằng các sắc thuế và các
qui định quản lý thuế.

Vì vậy, việc nghiên cứu vai trò của chính sách
thuế đối với phát triển DNNVV là việc nghiên cứu
ảnh hưởng của các sắc thuế và các qui định về quản
lý thuế đối với DNNVV.

2.2 Các yếu tố hình thành một sắc thuế
- Tên gọi: Mỗi chính sách thuế có một tên gọi

riêng. Thông thường tên gọi của chính sách thuế thể
hiện đối tượng chịu tác động hoặc mục tiêu của việc
áp dụng của chính sách thuế.

- Đối tượng nộp thuế: là các tổ chức hoặc cá nhân
có trách nhiệm phải kê khai và thực hiện nghĩa vụ
nộp thuế theo qui định.

- Đối tượng chịu thuế: chỉ rõ đối tượng chịu tác
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động trực tiếp của chính sách thuế. Đối tượng chịu
thuế thường là hàng hóa, dịch vụ, thu nhập hoặc tài
sản, hoạt động nào đó.

- Cơ sở thuế: là đại lượng được xác định làm căn
cứ tính thuế. Cơ sở thuế có thể được đo lường theo
đơn vị hàng hóa hoặc giá trị (hàng hóa, tài sản, thu
nhập,…).

- Thuế suất: là đại lượng phản ánh mức độ điều
tiết của chính sách thuế. Thuế suất có thể là số tuyệt
đối hoặc tương đối. Thuế suất tuyệt đối là thuế suất
được ấn định bằng một số tuyệt đối trên cơ sở thuế.
Thuế suất tương đối là thuế suất được tính bằng tỷ
lệ phần trăm trên cơ sở thuế. Trong thuế suất tương
đối có thuế tỷ lệ (thuế suất không thay đổi khi cơ sở
thuế thay đổi), thuế suất lũy tiến (thuế suất tăng khi
cơ sở thuế tăng), thuế suất lũy thoái (thuế suất giảm
khi cơ sở thuế tăng).

- Các yếu tố khác: như qui định về kê khai nộp
thuế, hoàn thuế,…

2.3 Phân loại thuế
Cách phân loại thuế phổ biến nhất là phân loại

dựa trên mối quan hệ giữa người nộp thuế và người
chịu thuế), theo đó thuế chia thành hai loại: thuế
trực thu và thuế gián thu.

- Thuế trực thu là loại thuế mà đối tượng nộp thuế
chính là đối tượng chịu thuế. Ví dụ như: thuế thu
nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,…

- Thuế gián thu: là loại thuế mà đối tượng nộp
thuế không phải là đối tượng chịu thuế. Thuế gián
thu thường đánh vào hàng hóa và dịch vụ. Ví dụ:
thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập
khẩu…

Bên cạnh đó có thể phân loại thuế theo cơ sở
thuế. Theo đó có các loại thuế sau:

- Thuế thu nhập: là loại thuế đánh vào thu nhập
của cá nhân hay tổ chức.

- Thuế tài sản: là loại thuế đánh vào tài sản thuộc
sở hữu của cá nhân hay tổ chức.

- Thuế tiêu dùng: loại thuế đánh vào hàng hóa và
dịch vụ tiêu dùng trên thị trường.

2.4 Ảnh hưởng của chính sách thuế đối với
DNNVV

Chính sách thuế tạo ra gánh nặng thuế cho doanh
nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng.

Gánh nặng thuế là toàn bộ chi phí mà doanh
nghiệp phải bỏ ra để thực hiện nghĩa vụ thuế, bao

gồm số thuế trực thu phải nộp theo qui định và
những chi phí phát sinh khi thực hiện nghĩa vụ thuế
(hay còn gọi là chi phí tuân thủ thuế).

Thuế trực thu chủ yếu mà doanh nghiệp phải nộp
theo qui định bao gồm thuế môn bài, thuế thu nhập
doanh nghiệp, thuế sử dụng đất. Trong đó thuế thu
nhập doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo qui
định = thu nhập tính thuế (cơ sở thuế) x thuế suất
thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
sẽ tỷ lệ thuận với cơ sở thuế và thuế suất. Cơ sở thuế
và thuế suất càng cao thì số thuế phải nộp càng lớn.

Ngoài việc phải nộp thuế trực thu, doanh nghiệp
còn phải nộp các loại thuế gián thu như: thuế giá trị
gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi
trường, thuế xuất – nhập khẩu, thuế tài nguyên.
Trong các loại thuế trên, thuế giá trị gia tăng là loại
thuế mà hầu hết các doanh nghiệp đều phải kê khai
nộp.

Về mặt bản chất, thuế gián thu là loại thuế mà đối
tượng chịu thuế là người tiêu dùng cuối cùng. Vì
vậy doanh nghiệp chỉ là người nộp thuế thay cho
người tiêu dùng. Do đó, số thuế gián thu mà doanh
nghiệp phải nộp theo qui định không tạo ra gánh
nặng thuế cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc doanh
nghiệp phải kê khai nộp thuế sẽ tạo ra chi phí phát
sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Những
chi phí này được gọi là chi phí tuân thủ thuế.

Chi phí tuân thủ thuế theo định nghĩa của Cedric
Sanford(1989) là “các chi phí phát sinh bởi người
nộp thuế hoặc bởi bên thứ ba (ví dụ như doanh
nghiệp đối tác) trong việc đạt được các yêu cầu của
hệ thống thuế, bao gồm các chi phí ngoài nghĩa vụ
thuế và ngoài các chi phí mà hệ thống thuế đã quy
định”.

Đối với doanh nghiệp, chi phí tuân thủ gồm các
chi phí đối với việc thu thập, nộp, kế toán thuế đối
với sản phẩm hoặc lợi nhuận của doanh nghiệp, và
đối với tiền lương tiền công của nhân viên. Chi phí
tuân thủ của doanh nghiệp cũng bao gồm chi phí để
có thể hiểu biết đầy đủ về nghĩa vụ thuế và các
khoản tiền phạt.

2.4.1 Những yếu tố cấu thành chi phí tuân thủ
thuế

Chi phí tuân thủ do đó gồm có các yếu tố tiền tệ
và các yếu tố phi tiền tệ. Chi phí này có thể chia
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thành 3 nhóm chính là:
- Chi phí bằng tiền gồm có: Phí chi trả cho tư vấn

thuế, luật sư, kế toán; Lương của nhân viên làm
công việc chuẩn bị tờ khai thuế và kế toán thuế; tài
liệu và phần mềm thuế; điện thoại, bưu điện.

- Chi phí thời gian gồm có: Thời gian của người
nộp thuế dành cho học tập luật thuế và điền tờ khai
thuế; thời gian để chuẩn bị và hỗ trợ cho thanh tra
thuế; thời gian để chuẩn bị khiếu nại thuế.

- Chi phí về tâm lý: Lo lắng và
cáu giận nảy sinh từ việc tuân thủ
một hoạt động cụ thể về thuế hoặc
hoạt động liên quan đến thuế; thất
vọng của người nộp thuế vì bị gây
phiền hà.

2.4.2 Những yếu tố ảnh hưởng
tới chi phí tuân thủ thuế

Theo các nghiên cứu tại NewZealand và Ấn Độ,
chi phí tuân thủ thuế phụ thuộc các yếu tố:

- Thời gian kê khai;

- Phạt và tính lãi;
- Phải thuê kế toán;
- Quá nhiều thông tin;
- Khoá đào tạo liên quan đến thuế cho nhân viên;
- Chi phí thuê chuyên gia thuế bên ngoài;
- Thời gian hoàn tất thủ tục khiếu nại các quyết

định thuế và chờ đợi kết quả.
Những yếu tố này được phản ánh qua các qui

định về thuế, kê khai nộp thuế trong chính sách
thuế.

2.4.3 Gánh nặng của chi phí tuân thủ thuế đối với
DNNVV

Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng gánh
nặng chi phí tuân thủ thuế đối với DNNVV cao hơn
nhiều so với doanh nghiệp lớn. Cụ thể:

Một phân tích tại New Zealand năm 2006 cho
thấy rằng mặc dù cơ chế thuế giá trị gia tăng
(GTGT) hiệu quả và được thiết lập rất tốt thì chi phí
tuân thủ thuế vẫn có ảnh hưởng tiêu cực (Bảng 1).

Một khảo sát về thuế tại Châu Âu được thực hiện
bởi Uỷ ban Châu Âu vào năm 2004 so sánh tổng chi
phí tuân thủ của DNNVV và doanh nghiệp lớn tại

các thành viên EU xác nhận rằng DNNVV đối mặt
với chi phí tuân thủ cao không cân xứng2. (Bảng 2).

Sự tác động của chi phí tuân thủ thuế tại các nước
đang phát triển cũng xảy ra tương tự. Klun và Blaz-
ic thực hiện một nghiên cứu về chi phí tuân thủ thuế
đối với các nước tại Slovenia và Croatia trong năm
2004. Kết quả cũng tương tự như các nước OECD
(Bảng 3).

Với những kết quả nghiên cứu kể trên, có thể thấy
chi phí tuân thủ thuế có ảnh hưởng lớn tới DNNVV
hơn là doanh nghiệp lớn. Do vậy việc giảm chi phí

Bảng 3: Tỉ lệ % chi phí tuân thủ so với doanh thu tại Slovenia và Croatia3
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tuân thủ thuế có ý nghĩa quan trọng đối với bất kỳ
chương trình phát triển DNNVV nào.

Qua những phân tích kể trên có thể thấy chính
sách thuế sẽ tạo ra gánh nặng thuế cho DNNVV
thông qua nghĩa vụ thuế (số thuế trực thu phải nộp
theo qui định) và chi phí tuân thủ thuế. Có thể tóm
tắt qua sơ đồ sau.

2.4.4 Mô hình lý thuyết
Qua sơ đồ trên, ta có thể thấy để xây dựng chính

sách thuế hỗ trợ DNNVV cần phải giảm gánh nặng
thuế cho doanh nghiệp. Muốn vậy, cần phải giảm số
thuế trực thu phải nộp của doanh nghiệp và giảm chi
phí tuân thủ. Để giảm số thuế trực thu phải nộp, có
thể giảm thuế suất hoặc cơ sở thuế cho doanh
nghiệp. Để giảm chi phí tuân thủ thuế cần đưa ra
những qui định về kê khai nộp thuế thuận lợi hơn
cho doanh nghiệp.

3. Định hướng xây dựng chính sách thuế hỗ
trợ DNNVV

Những phân tích trên đã cho thấy sự cần thiết
phải xây dựng chính sách thuế hỗ trợ DNNVV. Tác
giả xin đưa ra một vài kiến nghị nhằm định hướng
xây dựng chính sách thuế hỗ trợ DNNVV, đặc biệt
đối với hai loại thuế có phạm vi ảnh hưởng lớn nhất
là thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia
tăng.

3.1 Xây dựng ngưỡng xác định DNNVV
Vấn đề đầu tiên đặt ra đối với việc xây dựng

chính sách thuế hỗ trợ DNNVV là làm thế nào để
phân biệt DNNVV và doanh nghiệp lớn, để từ đó có
những qui định dành riêng cho DNNVV. Vì vậy cần
thiết phải qui định một tiêu chí xác định DNNVV
trong chính sách thuế.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp có thể căn cứ
vào thu nhập của doanh nghiệp để xác định ngưỡng.

Với những doanh nghiệp dưới ngưỡng được xác
định là DNNVV.

Đối với thuế giá trị gia tăng, doanh thu sẽ là tiêu
chi xác định ngưỡng thuế. Có thể qui định hai
ngưỡng: ngưỡng miễn kê khai nộp thuế, ngưỡng
đăng ký kê khai nộp thuế.

Ngưỡng miễn kê khai nộp thuế: là ngưỡng thấp

nhất. Những doanh nghiệp có doanh thu thấp hơn
ngưỡng này sẽ được miễn hoàn toàn nghĩa vụ thuế.

Ngưỡng đăng ký kê khai nộp thuế: với những
doanh nghiệp trên ngưỡng miễn kê khai và dưới
ngưỡng đăng ký kê khai nộp thuế sẽ được lựa chọn
hai phương pháp nộp thuế. Một là nộp thuế khoán,
hai là đăng ký kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo
phương pháp khấu trừ.

Hiện nay hình thức thuế khoán (ấn định số thuế
phải nộp) đã và đang được áp dụng tại Việt Nam.
Tuy nhiên, những doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia
tăng theo hình thức thuế khoán vẫn tiếp tục phải nộp
thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, hình thức thuế
khoán hiện nay không làm giảm chi phí tuân thủ
thuế cho doanh nghiệp. Tác giả kiến nghị cần qui
định một loại thuế khoán bao gồm thuế giá trị gia
tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

3.2 Giảm tần suất kê khai
Chi phí tuân thủ tỷ lệ thuận với thời gian kê khai

nộp thuế, vì vậy giảm tần suất kê khai nộp thuế sẽ
góp phần giảm chi phí tuân thủ thuế cho DNNVV.
Việc giảm tần suất kê khai nộp thuế sẽ được áp dụng
cho DNNVV nằm dưới ngưỡng đã qui định.

Hiện nay, theo qui định doanh nghiệp phải kê
khai nộp thuế giá trị gia tăng một tháng một lần và
tính tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp một quí
một lần.

Tác giả kiến nghị cần phân loại đối tượng để
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giảm tần suất kê khai nộp thuế, cụ thể:
- Doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ chỉ phải kê khai thuế

1 lần/năm.
- Doanh nghiệp nhỏ sẽ kê khai thuế 2 lần/năm.
- Doanh nghiệp vừa sẽ kê khai thuế 4 lần/năm.
- Doanh nghiệp lớn sẽ kê khai 12 lần/năm.
3.3 Qui đinh một mức thuế suất đối với thuế giá

trị gia tăng
Theo qui định của luật thuế giá trị gia tăng hiện

nay, có 2 mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%
và 10%. Việc qui định mức thuế suất 5% là nhằm
khuyến khích tiêu dùng đối với một số loại hàng hóa
và dịch vụ. Tuy nhiên, qui định này lại gây phức tạp
cho hệ thống thuế, làm tăng chi phí tuân thủ thuế
của DNNVV. Do vậy, cần thiết phải qui định một
mức thuế suất chung 10%.

3.4 Ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh
nghiệp

Những ưu đãi thuế TNDN hiện nay chưa thực sự
hướng đến hỗ trợ DNNVV. Do vậy, để hỗ trợ
DNNVV cần có ưu đãi thuế suất cho nhóm đối
tượng này.

Có thể áp dụng một trong hai giải pháp sau:
- Xây dựng hệ thống thuế suất lũy tiến. Theo đó,

thu nhập doanh nghiệp càng cao thì số thuế phải nộp
càng lớn. DNNVV sẽ được áp dụng mức thuế suất
thấp hơn, vì thế sẽ giảm được gánh nặng thuế so với
việc áp dụng một mức thuế suất chung.

- Xây dựng ngưỡng thuế TNDN. Việc đưa ra một
ngưỡng thuế TNDN (lấy thu nhập làm căn cứ xác
định DNNVV) và áp dụng mức thuế suất ưu đãi cho
cơ sở kinh doanh dưới ngưỡng cũng sẽ giảm gánh
nặng thuế cho DNNVV.�
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